
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 153/2020/HS-PT 

 

 Ngày: 12 - 6 - 2020  

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Vững. 

  ng    H ng N   . 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Tấn Ngh   - Th  ký Tò  án nhân dân 

tỉnh Đ ng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: 
Bà Nguyễn  im H   -  iểm sát vi n. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tò  án nhân dân tỉnh Đ ng Tháp xét 

xử phú  thẩm  ông kh i vụ án hình sự phú  thẩm thụ lý số: 110/2020/TLPT-HS 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 đối v i bị  áo H  Văn H, do    kháng  áo  ủ  bị  áo 

đối v i Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2020/HS-ST ngày 26 tháng 02 năm 2020 

 ủ  Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Đ ng Tháp. 

- Bị cáo c  kháng cáo:  

H  Văn H, sinh ngày 25/3/2001 tại Đ ng Tháp. Nơi    trú: Ấp xx, xã P, 

huyện T, tỉnh Đ ng Tháp; nghề nghiệp:  àm thu ; trình độ họ  vấn: 09/12; dân 

tộ :  inh; gi i tính: N m; tôn giáo: Phật giáo Hò  Hảo; quố  tị h: Việt N m;  on 

ông H  Văn U và bà Phạm Thị M;  h      v  và  on; tiền án, tiền sự: Không; bị 

b t, tạm gi m:  hông;    m t. 

Ngoài ra  òn    ng  i đại diện h p pháp  ủ  bị hại, đ ơng sự không    

kháng  áo, Viện kiểm sát không    kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo  á  tài liệu    trong h  sơ vụ án và diễn biến tại phi n tò , nội dung 

vụ án đ    t m t t nh  s u: 

Vào khoảng 21 gi  05 phút ngày 14/10/2019, bị  áo H  Văn H    trú ấp 

xx, xã P, huyện T, tỉnh Đ ng Tháp điều khiển xe mô tô biển số 67AA - 005.xx 

(dung tích 49 cm
3
) đi từ thị trấn Tràm Chim đến xã Phú Hiệp huyện T, tỉnh Đ ng 

Tháp.  hi đến đị  phận ấp K8, xã Phú Đứ , bị  áo H lấn s ng phần đ  ng b n 
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trái  ủ  h  ng điều khiển v   hạm v i xe mô tô biển số 66P1 - 405.xx do anh 

Nguyễn Hoàng P,    trú kh m M, Ph  ng 3, thành phố C, tỉnh Đ ng Tháp điều 

khiển theo h  ng ng    lại. Hậu quả anh P tử vong tr n đ  ng đi  ấp  ứu; bị  áo 

H  hấn th ơng vùng đầu, vùng m t, gãy x ơng  ẳng  hân phải đ    đ   đến 

Trung tâm Y tế huyện T  ấp  ứu và  huyển đến Bệnh viện đ  kho  Đ ng Tháp 

điều trị. 

Căn  ứ bi n bản khám nghiệm hiện tr  ng vụ t i nạn gi o thông ngày 

14/10/2019  ủ  Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huyện T, thể hiện: 

Hiện tr  ng xảy r  t i nạn là đ  ng h i  hiều, không    dãy phân  á h, có 

vạ h kẻ tim đ  ng đứt quảng, từ vạ h kẻ tim đ  ng đo vào mép đ  ng b n phải 

theo h  ng xã Phú Hiệp đến thị trấn Tràm Chim 3,39m, đoạn đ  ng không    

biển báo hiệu, đ  ng thông thoáng không hạn  hế tầm nhìn, tại th i điểm xảy r  

t i nạn tr n đ  ng    mở đèn  hiếu sáng  ông  ộng. M t đ  ng trải nhự , rộng 

6,93m, tất  ả số liệu lấy lề phải h  ng từ xã Phú Hiệp đến thị trấn Tràm Chim 

làm  huẩn, điểm đụng đo vào lề  huẩn 3,23m. Nh  vậy, bị  áo H điều khiển xe 

mô tô đi không đúng phần đ  ng, lấn s ng phần đ  ng b n trái 0,16m
 
gây tai 

nạn. 

Cá  bi n bản khám xe mô tô biển số 67AA - 005.xx và xe mô tô biển số 

66P1 - 405.xx, đ     hụp ảnh ghi nhận, mô tả  á  dấu vết v   hạm và những bộ 

phận bị h  hỏng vào bi n bản đúng theo trình tự luật định. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 290/TTh-TTPY ngày 

14/10/2019  ủ  Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Đ ng Tháp, kết luận Nguyễn 

Hoàng P, sinh năm 1995, gi i tính: N m; đị   hỉ: Khóm M, Ph  ng 3, thành phố 

C, tỉnh Đ ng Tháp; nguy n nhân  hết: Chấn th ơng sọ não. 

Tại  ết luận giám định số: 853/  - THS ngày 23/10/2019  ủ  Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công  n tỉnh Đ ng Tháp kết luận: Mẫu máu  hứ  trong ống 

nghiệm, ghi thu  ủ  ông Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1995, đ    trí h xuất, thu 

giữ và ni m phong từ lú  13 gi  30 phút đến 13 gi  40 phút ngày 15/10/2019 tại 

Trung tâm Y tế huyện T, tại th i điểm giám định ngày 17/10/2019     hứ  thành 

phần   n (Eth nol), n ng độ 217,8mg/100ml máu. 

Tại  ết luận giám định số: 854/KL-KTHS ngày 23/10/2019  ủ  Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công  n tỉnh Đ ng Tháp kết luận: Mẫu máu  hứ  trong ống 

nghiệm, ghi thu  ủ  ông H  Văn H, sinh năm 2001, đ    trí h xuất, thu giữ và 

ni m phong từ lú  13 gi  45 phút đến 13 gi  50 phút ngày 15/10/2019 tại Trung 

tâm Y tế huyện T, tại th i điểm giám định ngày 17/10/2019 không phát hiện 

thành phần   n (Eth nol). 

Vật  hứng thu giữ  ủ  bị  áo H  Văn H g m 01 xe g n máy biển số 67AA 

- 005.xx, loại xe 02 bánh, nhãn hiệu DAE IMI D, màu đỏ - tr ng, xe đã qu  sử 

dụng và bị h  hỏng khi xảy r  t i nạn. 
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Vật  hứng thu giữ  ủ  anh Nguyễn Hoàng P g m 01 xe mô tô biển số 66P1 

- 405.xx, loại xe 02 bánh, nhãn hiệu HONDA, màu x nh - tr ng - đen, xe đã qu  

sử dụng và bị h  hỏng khi xảy r  t i nạn. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2020/HS-ST ngày 26/02/2020, đ    sử  

 hữ , b  sung ngày 01/4/2020, Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh Đ ng Tháp đã 

quyết định: 

Áp dụng điểm   khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51  ủ  

Bộ luật Hình sự. 

Tuy n bố bị  áo H  Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về th m gi  gi o 

thông đ  ng bộ”. 

Xử phạt bị  áo H  Văn H 01 (một) năm tù. Th i hạn  hấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị b t đi thi hành án. 

 Ngoài r  bản án sơ thẩm  òn tuy n về án phí, quyền kháng  áo theo quy 

định  ủ  pháp luật. 

Ngày 10/3/2020, bị  áo H  Văn H kháng  áo xin đ    h ởng án treo. 

Tại phi n tò  phú  thẩm, bị  áo H  Văn H không rút kháng  áo. Bị  áo H 

thừ  nhận vào khoảng 21 gi  ngày 14/10/2019, bị cáo H    điều khiển xe mô tô 

biển số 67AA - 005.xx (dung tích 49 cm
3
) đi từ thị trấn Tràm Chim đến xã Phú 

Hiệp, huyện T, tỉnh Đ ng Tháp.  hi đến địa phận xã Phú Đức, huyện T, tỉnh 

Đ ng Tháp, bị cáo H điều khiển xe mô tô lấn sang phần đ  ng bên trái của 

h  ng điều khiển để v  t xe mô tô phí  tr    và xảy r  va chạm v i xe mô tô do 

anh Nguyễn Hoàng P điều khiển theo h  ng ng  c lại, hậu quả anh P tử vong. Bị 

 áo H nhận tội, nh ng do gi  đình bị  áo thuộ  hộ  ận nghèo, bị  áo là l o động 

 hính trong gi  đình, bị  áo đã b i th  ng thiệt hại  ho gi  đình bị hại xong và 

m  bị hại    làm đơn xin  ho bị  áo đ    h ởng án treo, nên bị  áo H mong Hội 

đ ng xét xử xem xét  ho bị  áo đ    h ởng án treo để bị  áo đi làm trả n  vì số 

tiền kh   phụ  hậu quả  ho gi  đình bị hại là tiền v y. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ ng Tháp phát biểu qu n điểm  ủ  

Viện kiểm sát về việ  giải quyết vụ án: Đơn kháng  áo  ủ  bị  áo H  Văn H nộp 

trong th i hạn luật định n n h p lệ. Tò  án  ấp sơ thẩm tuy n bố bị  áo H  Văn 

H phạm tội “Vi phạm quy định về th m gi  gi o thông đ  ng bộ” theo điểm   

khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là     ăn  ứ. Xét mứ  án 01 năm tù là phù h p 

v i tính  hất, mứ  độ, hậu quả, hành vi phạm tội  ủ  bị  áo. Bị  áo H kháng cáo 

xin h ởng án treo, lý do bị  áo tự nguyện kh   phụ  hậu quả và ng  i đại diện 

h p pháp  ủ  bị hại    đơn xin  ho bị  áo đ    h ởng án treo, gi  đình bị  áo 

thuộc hộ  ận nghèo và    ông H  Văn T (em ruột ông nội bị  áo) là liệt s , nh ng 

cá  tình tiết này đã đ    Tò  án  ấp sơ thẩm xem xét; về tình tiết bị  áo là l o 

động  hính trong gi  đình thì bị  áo H không  ung  ấp tài liệu,  hứng  ứ  hứng 

minh n n kháng  áo  ủ  bị  áo H không có  ơ sở xem xét. Căn  ứ vào Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đ ng xét xử phú  thẩm không  hấp nhận 
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kháng  áo xin h ởng án treo  ủ  bị  áo H  Văn H và giữ nguy n mứ  án  ủ  bản 

án sơ thẩm. 

Bị  áo H không tr nh luận v i đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ ng 

Tháp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Tr n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

đ    tr nh tụng tại phi n tò , Hội đ ng xét xử nhận định nh  s u: 

 1  Tại phi n tò  phú  thẩm, bị  áo H  Văn H thừ  nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội  ủ  bị  áo.   i kh i nhận tội  ủ  bị  áo H phù h p v i l i kh i  ủ  bị 

 áo tại Cơ qu n điều tr , phù h p v i Bi n bản khám nghiệm hiện tr  ng vụ t i 

nạn gi o thông, Biên bản khám xe mô tô biển số 67AA - 005.xx và xe mô tô biển 

số 66P1 - 405.xx, Bản kết luận giám định pháp y về tử thi, Kết luận giám định 

mẫu máu  ủ  bị  áo, bị hại và  á   hứng  ứ khá     trong h  sơ vụ án, Hội đ ng 

xét xử phú  thẩm đủ  ơ sở khẳng định Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2020/HS-

ST ngày 26/02/2020, đ    sử   hữ , b  sung ngày 01/4/2020  ủ  Tò  án nhân 

dân huyện T, tỉnh Đ ng Tháp đã xử phạt bị  áo H  Văn H về tội “Vi phạm quy 

định về th m gi  gi o thông đ  ng bộ” theo điểm   khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sử  đ i, b  sung năm 2017 là     ăn  ứ, đúng ng  i, đúng tội, 

đúng quy định  ủ  pháp luật. 

 2  Hành vi phạm tội  ủ  bị  áo H là nguy hiểm  ho xã hội, đã xâm phạm 

 n toàn gi o thông. Bị  áo H là ng  i thành ni n, đủ năng lự  trá h nhiệm hình 

sự, bị  áo nhận thứ  đ    xe mô tô là ngu n nguy hiểm   o độ,  ng  i th m gi  

gi o thông đ  ng bộ mà vi phạm quy định về  n toàn gi o thông đ  ng bộ làm 

 hết ng  i thì phải  hịu trá h nhiệm hình sự theo quy định  ủ  pháp luật. Nh ng 

khi th m gi  gi o thông đ  ng bộ ngày 14/10/2019, bị  áo H điều khiển xe mô tô 

biển kiểm soát 67AA - 005.xx (dung tí h 49 m
3
) v  t xe mô tô phí  tr    không 

đảm bảo  n toàn và đi không đúng phần đ  ng, lấn s ng phần đ  ng b n trái 

0,16m n n đã xảy r  v   hạm v i xe mô tô do anh P điều khiển theo h  ng ng    

lại làm anh P tử vong và bị  áo thự  hiện hành vi phạm tội v i lỗi vô ý. Do đ  

phải    mứ  hình phạt t ơng xứng v i hành vi phạm tội mà bị  áo H đã gây ra 

nhằm giáo dụ  bị  áo trở thành  ông dân tốt và    tá  dụng phòng ngừ   hung 

 ho xã hội. 

  3   hi l  ng hình phạt, Tò  án  ấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết ng  i 

phạm tội tự nguyện b i th  ng thiệt hại ho   kh   phụ  H quả, ng  i phạm tội 

thành khẩn kh i báo, ăn năn hối  ải; ng  i đại diện h p pháp  ủ  bị hại    đơn 

xin bãi nại, xin giảm hình phạt  ho bị  áo, gi  đình bị  áo thuộ  hộ  ận nghèo, 

gi  đình bị  áo    ông H  Văn T (em ruột ông nội bị  áo) là liệt s  là những tình 

tiết giảm nh  trá h nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự  ho bị  áo H là phù h p. Tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm, bị 

 áo H kháng  áo xin đ    h ởng án treo.  
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Về tình tiết gi  đình bị  áo thuộ  hộ  ận nghèo, bị  áo tự nguyện b i 

th  ng thiệt hại ho   kh   phụ  hậu quả  ho gi  đình bị hại xong và ng  i đại 

diện h p pháp  ủ  bị hại    đơn xin bãi nại, xin giảm hình phạt  ho bị  áo đã 

đ    Tò  án  ấp sơ thẩm xem xét. Tình tiết ng  i đại diện h p pháp  ủ  bị hại    

đơn xin  ho bị  áo H đ    h ởng án treo, đây là tình tiết quy định tại khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự và tình tiết này đã đ    Tò  án  ấp sơ thẩm xem xét. Về 

tình tiết bị  áo H là l o động  hính trong gi  đình, thì bị  áo  hỉ trình bày mà 

không  ung  ấp tài liệu,  hứng  ứ  hứng minh nên không c   ơ sở xem xét.  

Xét mứ  án 01 năm tù mà Tò  án  ấp sơ thẩm đã xử phạt bị  áo H là phù 

h p v i tính  hất, mứ  độ, hậu quả  ủ  hành vi phạm tội, nhân thân bị  áo n n 

Hội đ ng xét xử phú  thẩm không  hấp nhận kháng  áo xin h ởng án treo  ủ  bị 

 áo H  Văn H. 

 [4] Từ những nhận định tr n, Hội đ ng xét xử phú  thẩm thống nhất v i 

qu n điểm, đề nghị  ủ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đ ng Tháp, không 

 hấp nhận kháng  áo xin h ởng án treo  ủ  bị  áo H  Văn H và giữ nguy n bản 

án sơ thẩm. 

 [5  Về án phí: Do y u  ầu kháng  áo  ủ  bị  áo H không đ     hấp nhận, 

n n bị  áo H phải  hịu án phí hình sự phú  thẩm. Nh ng bị  áo thuộ  diện hộ  ận 

nghèo n n đ    miễn nộp án phí hình sự phú  thẩm. 

 [6  Cá  phần khá   ủ  bản án sơ thẩm không    kháng  áo, kháng nghị    

hiệu lự  kể từ ngày hết th i hạn kháng  áo, kháng nghị. 

Vì  á  lẽ tr n,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào điểm   khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Không  hấp nhận kháng cáo xin h ởng án treo  ủ  bị  áo H  Văn H. 

 Giữ nguy n bản án sơ thẩm số: 01/2020/HS-ST ngày 26/02/2020, đ    sử  

 hữ , b  sung ngày 01/4/2020  ủ  Tò  án nhân dân huyện T, tỉnh Đ ng Tháp. 

Căn  ứ vào điểm   khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự năm 2015, sử  đ i, b  sung năm 2017. 

Tuy n bố bị  áo H  Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về th m gi  gi o 

thông đ  ng bộ”. 

Xử phạt bị  áo H  Văn H 01 (một) năm tù. Th i hạn tù tính từ ngày bị  áo 

đi  hấp hành án. 

Về án phí: Bị  áo H  Văn H đ    miễn nộp án phí hình sự phú  thẩm. 

Cá  phần khá   ủ  bản án sơ thẩm không    kháng  áo, kháng nghị    hiệu 

lự  kể từ ngày hết th i hạn kháng  áo, kháng nghị. 

Bản án phú  thẩm    hiệu lự  pháp luật kể từ ngày tuy n án. 
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Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TAND tối   o (Vụ GĐ-KT 1);                       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- B n Nội  hính Tỉnh ủy; 

- Sở T  pháp Tỉnh; 

- V SND Tỉnh; 

- Cơ qu n THAHS Công  n Tỉnh; (đã ký) 

- Trại tạm gi m Công  n Tỉnh; 

- Phòng h  sơ nghiệp vụ Công  n Tỉnh;                                  

- Phòng GĐ TNV-THA TAT;                                              

- CQĐT Công  n huyện T;                                                Nguyễn Thị Thúy Hằng            

- TAND huyện T; 

- VKSND huyện T; 

- CCTHADS huyện T;                                           

- Bị  áo; 

-   u: VT, HS (N). 

 

 


